
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NINH BÌNH Biểu số 02

BIỂU KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2025

STT Phòng, đơn vị/Họ và tên Chức vụ

A CÔNG CHỨC:  173 người

I VĂN PHÒNG (22 người):
1 Lã Hồng Thanh Chánh Văn phòng
2 Phạm Thế Hùng Phó Chánh Văn phòng  
3 Nguyễn Minh Việt Phó Chánh Văn phòng
4 Nguyễn Minh Quang Phó Chánh Văn phòng
5 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chánh Văn phòng
6 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Phó Chánh Văn phòng
7 Phạm Thị Sáu Chuyên viên
8 Vũ Thị Thanh Hoa Kế toán 
9 Phạm Thị Vân Anh Chuyên viên

10 Đinh Thị Ngọc Anh Chuyên viên
11 Nguyễn Văn Tuấn Chuyên viên
12 Trần Nhật Anh Chuyên viên
13 Đinh Thị Minh Thu Chuyên viên
14 Nguyễn Thị Hồng Thơm Chuyên viên
15 Tống Thị Hồng Lý Chuyên viên
16 Nguyễn Thị Thúy Văn thư
17 Vũ Thị Huệ Văn thư
18 Bùi Quốc Tiến Nhân viên
19 Quách Huyền Trang Lễ tân, phục vụ
20 Hoàng Văn Khuyến Lái xe
21 Nguyễn Văn Thương Lái xe
22 Lã Văn Đô Lái xe
II PHÒNG TỔNG HỢP VÀ QUY HOẠCH (10 người):
1 Lê Minh Tiến Trưởng phòng
2 Phạm Thị Kim Thanh Phó Trưởng phòng
3 Ninh Thị Thu Phương Phó Trưởng phòng
4 Đào Anh Thuyên Phó Trưởng phòng
5 Đào Văn Đại Phó Trưởng phòng
6 Lê Thành Trung Chuyên viên
7 Phạm Bùi Thành Đạt Chuyên viên
8 Phạm Kim Thoa Chuyên viên
9 Bùi Thị Ngọc Chuyên viên

10 Phạm Thị Hải Linh Chuyên viên
III PHÒNG NGÂN SÁCH (16 người):
1 Lê Thị Lan Phương Trưởng phòng
2 Đỗ Thị Phương Thảo Phó Trưởng phòng 
3 Vương Thị Thơm Phó Trưởng phòng 
4 Đinh Thu Hiền Phó Trưởng phòng
5 Bùi Đức Hoàn Chuyên viên
6 Đinh Thị Thùy Chuyên viên
7 Nguyễn Hải Yến Chuyên viên
8 Phạm Thị Thúy Chuyên viên
9 Đặng Thị Thùy Linh Chuyên viên

10 Phạm Thị Thuý Chuyên viên
11 Nguyễn Đức Huy Chuyên viên
12 Hoàng Nguyễn Mạnh Chuyên viên
13 Nguyễn Thị Thanh Hoa Chuyên viên
14 Phạm Đức Trung Chuyên viên
15 Nguyễn Thị Hồng May Chuyên viên
16 Nguyễn Thu Trang Chuyên viên
IV PHÒNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (17 người):
1 Hoàng Thị Bích Thảo Phó Trưởng phòng  
2 Nguyễn Phong Thái Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Diệu Hoa Phó Trưởng phòng
4 Trịnh Thị Hà Giang Chuyên viên chính
5 Đinh Ngọc Lan Chuyên viên chính
6 Ninh Đức Phú Chuyên viên
7 Bùi Thị Hòa Chuyên viên
8 Phạm Thị Thanh Dung Chuyên viên
9 Lê Duy Linh Chuyên viên

10 Nguyễn Vũ Dũng Chuyên viên
11 Vũ Quang Tuấn Chuyên viên
12 Phạm Thị Minh Khương Chuyên viên
13 Nguyễn Đoàn Minh Châu Chuyên viên
14 Phạm Thu Huyền Chuyên viên
15 Nguyễn Thuỳ Dương Chuyên viên
16 Trần Thị Khánh Huyền Chuyên viên
17 Lê Hoàng Lâm Chuyên viên
V PHÒNG GIÁ VÀ CÔNG SẢN (17 người):
1 Nguyễn Đức Mạnh Phó Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Thanh Hoa Phó Trưởng phòng
3 Phạm Quốc Hương Phó Trưởng phòng
4 Nguyễn Thị Thu Hương Phó Trưởng phòng
5 Phạm Văn Điệp Chuyên viên
6 Vũ Thị Ngọc Ánh Chuyên viên
7 Nguyễn Trường Giang Chuyên viên
8 Lê Thị Kim Ngân Chuyên viên
9 Tô Thị Thanh Tâm Chuyên viên

10 Nguyễn Minh Nhật Chuyên viên
11 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Chuyên viên
12 Trần Thị Hồng Chuyên viên
13 Lại Thị Phương Thảo Chuyên viên
14 Trần Đức Toàn Chuyên viên
15 Nguyễn Thị Hường Chuyên viên
16 Vũ Thiện Phúc Chuyên viên
17 Đoàn Thị Tĩnh Chuyên viên
VI PHÒNG ĐẦU TƯ (19 người):
1 Phạm Quý Quỳnh Phó Trưởng phòng
2 Phạm Diệu Linh Phó Trưởng phòng
3 Trần Duy Thái Phó Trưởng phòng
4 Trịnh Bình Nam Phó Trưởng phòng
5 Trần Trọng Thành Phó Trưởng phòng
6 Nguyễn Văn Thắng Chuyên viên
7 Nguyễn Tiến Thịnh Chuyên viên
8 Đặng Ngọc Viễn Mỹ Chuyên viên
9 Nguyễn Thị Ngọc Dung Chuyên viên

10 Vũ Thị Phương Chi Chuyên viên
11 Nguyễn Thị Bích Phượng Chuyên viên
12 Phạm Thị Hà Chuyên viên
13 Phạm Thanh Thủy Chuyên viên
14 Lê Khánh Linh Chuyên viên
15 Nguyễn Linh Chi Chuyên viên
16 Nguyễn Thị Giang Chuyên viên
17 Phạm Văn Doanh Chuyên viên
18 Nguyễn Huy Hoàng Chuyên viên
19 Đỗ Quý Thắng Chuyên viên

VII PHÒNG ĐẤU THẦU (14 người):
1 Lã Văn Bình Phó Trưởng phòng
2 An Quang Trung Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thế Hưng Phó Trưởng phòng
4 Đặng Thị Phương Mai Phó Trưởng phòng  
5 Nguyễn Xuân Chủng Phó Trưởng phòng
6 Nguyễn Thị Kim Liên Phó Trưởng phòng
7 Trịnh Xuân Nghĩa Chuyên viên chính
8 Đinh Xuân Quảng Chuyên viên
9 Phạm Vũ Duy Chuyên viên

10 Lê Đức Nam Chuyên viên
11 Hà Vũ Tùng Chuyên viên
12 Dương Tuấn Dũng Chuyên viên
13 Thân Viết Phú Chuyên viên
14 Nguyễn Đức Thịnh Chuyên viên

VIII PHÒNG THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ CÔNG VÀ GIÁM SÁT (10 người):

1 Trịnh Quỳnh Ngọc Trưởng phòng
2 Phan Tiến Thành Phó Trưởng phòng
3 Trịnh Đình Phú Phó Trưởng phòng
4 Ngô Thị Hòa Phó Trưởng phòng
5 Tạ Văn Hưng Chuyên viên
6 Vũ Tuấn Anh Chuyên viên
7 Trịnh Thị Ngọc Tú Chuyên viên chính
8 Vũ Huy Toàn Chuyên viên
9 Trần Văn Biên Chuyên viên

10 Bùi Vũ Thư Chuyên viên

IX PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN (16 người):

1 Đỗ Thành Luân Trưởng phòng
2 Bùi Đức Chung Phó Trưởng phòng
3 Trần Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng 
4 Trịnh Thị Kim Thoa Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Thanh Hoa Chuyên viên
6 Lương Văn Tú Chuyên viên
7 Trần Tất Hải Chuyên viên
8 Nguyễn Thị Mơ Chuyên viên
9 Trần Thị Mỹ Ngọt Chuyên viên

10 Trương Minh Hữu Chuyên viên
11 Bùi Minh Thu Chuyên viên
12 Phạm Lê Hoàng Chuyên viên
13 Lã Trần Tiến Chuyên viên
14 Nguyễn Trường Giang Chuyên viên
15 Đinh Trương Ngọc Chuyên viên
16 Trương Ngọc Hải Chuyên viên
X PHÒNG DOANH NGHIỆP (19 người):
1 Lê Văn Đắc Trưởng phòng 
2 Trương Thị Mai Hạnh Phó Trưởng phòng  
3 Nguyễn Xuân Thiên Phó Trưởng phòng
4 Đinh Văn Minh Phó Trưởng phòng
5 Trần Thị Huệ Phó Trưởng phòng
6 Phạm Thị Duyến Chuyên viên
7 Đỗ Thị Kim Quế Chuyên viên
8 Phạm Liên Sơn Chuyên viên
9 Đỗ Thị Hiền Lương Chuyên viên

10 Trần Huy Hiệu Chuyên viên
11 Bùi Thị Minh Chuyên viên
12 Trần Thị Minh Thư Chuyên viên
13 Lưu Thanh Lan Chuyên viên
14 Phạm Thị Phương Chuyên viên
15 Đinh Thị Nhâm Chuyên viên
16 Phạm Thị Hằng Chuyên viên
17 Trương Ngọc Hải Chuyên viên
18 Đinh Linh Chi Chuyên viên
19 Nguyễn Thị Mỹ Hà Chuyên viên

XI PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (13 người):

1 Dương Đức Nghĩa Phó trưởng phòng
2 Trần Quốc Hùng Phó trưởng phòng
3 Phạm Thị Tuyết Phó trưởng phòng
4 Nguyễn Ngọc Sơn Chuyên viên
5 Ninh Thị Ngọc Anh Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Thuỳ Liên Chuyên viên
7 Nguyễn Tài Công Chuyên viên
8 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên
9 Đoàn Thanh Dung Chuyên viên

10 Nguyễn Tiến Đạt Chuyên viên
11 Đào Mạnh Hòa Chuyên viên
12 Trần Trung Hiếu Chuyên viên
13 Lê Hải Yến Chuyên viên
A VIÊN CHỨC:  03 người
I TRUNG TÂM XTĐT VÀ HTPTDN (01 người):

1 Trần Đức Mạnh Phó Giám đốc
II TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG (02 người):

1 Đặng Ngọc An Phó Giám đốc
2 Phạm Xuân Dương Phó Giám đốc

TỔNG CỘNG (A+B): 176 người  
Danh sách này gồm 176 người./.
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